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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 2994  /SYT-NV Đồng Nai, ngày   14   tháng 6 năm 2023 

V/v tăng cường công tác điều trị 

bệnh tay chân miệng 
 

                    
                               Kính gửi:   

- Giám đốc các đơn vị trực thuộc; 

- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai; 

- Trưởng Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Giám đốc, Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh ngoài công lập. 

             (sau đây gọi chung là các đơn vị) 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng (TCM) trên địa bàn tỉnh có 

chiều hướng tăng dần số ca mắc. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh, trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2023 đến nay đã có 1.106 ca bệnh TCM 

nhập viện, giảm 65,5% với cùng kỳ năm 2022 (3.206). Không ghi nhận ca tử 

vong, bằng so với cùng kỳ (00 ca). Số ca nhập viện do bệnh TCM tăng ở 11/11 

địa phương trong tỉnh, trong đó cao nhất thành phố Biên Hòa (467) và huyện 

Trảng Bom (196). Dự báo số mắc bệnh TCM thời gian tới tiếp tục gia tăng, cùng 

với đó số ca nặng cũng tăng theo và xuất hiện ca tử vong. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 3565/BYT-KCB, ngày 12 

tháng 6 năm 2023 về việc tăng cường công tác điều trị bệnh tây chân miệng; 

Thông báo Kết luận số 1678/TB-PAS, ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Viện 

Pasteur thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường giám sát và phòng chống bệnh 

tay chân miệng tại Khu vực phía Nam năm 2023; để đảm bảo thực hiện tốt công 

tác cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả bệnh TCM nhằm phát hiện sớm tình 

trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử 

vong trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị khẩn 

trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Lập kề hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh TCM 

trên địa bàn. Chủ động rà soát các nguồn lực, kiểm tra, đánh giá về nhân lực, cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, dự trù thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, củng 

cố hoạt động của các đơn vị/khoa bệnh truyền nhiễm đảm bảo kịp thời thu dung, 

điều trị người bệnh TCM. Tổ chức tập huấn cho tất cả nhân viên y tế về hướng 

dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tay chân miệng tại đơn vị.  

2. Tăng cường công tác theo dõi người bệnh TCM đang nằm nội trú tại 

đơn vị, đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện, điều trị 

kịp thời khi ca bệnh có diễn biến nặng lên. Ghi chép hồ sơ bệnh án đầy đủ, chi 

tiết. Đối với các trường hợp người bệnh TCM có diễn biến bất thường, trở nặng, 

nguy kịch, các đơn vị chủ động hội chẩn với chuyên gia của Bệnh viện Nhi đồng 

Đồng Nai và của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (Đính kèm: Danh sách chuyên 

gia hỗ trợ điều trị bệnh TCM) để được hỗ trợ, tư vấn về chuyên môn hoặc 
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chuyển người bệnh đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai hoặc các bệnh viện tuyến 

cuối của thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Khi chuyển viện cần có ý kiến của 

bệnh viện tuyến trên trước khi chuyển nhằm bảo đảm an toàn đối với người 

bệnh chuyển viện. 

3. Tuân thủ việc thu dung, điều trị người bệnh TCM theo Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị bệnh tay chân miệng ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-

BYT, ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế và tham khảo các nội 

dung chuyên môn tại Cẩm nang chẩn đoán và xử trí bệnh TCM ở trẻ em của Bộ 

Y tế.  

4. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trong bệnh viện, tuân 

thủ phân tuyến điều trị, tổ chức khám sàng lọc, phân loại người bệnh điều trị 

ngoại trú và điều trị nội trú theo lưu đồ xử trí bệnh TCM tại đơn vị. 

5. Giao Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai: 

a) Phối hợp với các chuyên gia, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực 

chuyên môn về phát hiện, chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng cho tất cả bác 

sĩ chuyên khoa nhi của bệnh viện công lập và ngoài công lập, Trung tâm Y tế 

các huyện, thành phố, các phòng khá đa khoa trên địa bàn tỉnh.  

b) Củng cố đơn vị hồi sức, rà soát các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật 

chất, trang thiết bị y tế, thuốc và vật tư y tế để tiếp nhận các ca bệnh nặng từ các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh chuyển đến. 

c) Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, tập huấn và tổ chức các kíp thường 

trực cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị khi có yêu cầu hỗ trợ. 

6. Bệnh viện công lập và ngoài công lập, Trung tâm Y tế các huyện, thành 

phố cử bác sĩ chuyên khoa nhi của đơn vị tham gia tập huấn nâng cao năng lực 

chuyên môn về phát hiện, chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng. Sau khi tập 

huấn về đơn vị tiếp tục phổ biến các nội dung chuyên môn cho các bác sỹ, điều 

dưỡng trong toàn bệnh viện/đơn vị và cho tuyến dưới. 

7. Giao Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thành 

phố triển khai văn bản này đến tất cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn 

quản lý biết để triển khai thực hiện. 

8. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế 

các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Quyết định số 581/QĐ-BYT, ngày 

24 tháng 02 năm 2012 về hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh TCM và 

Công văn số 1093/PAS-KSBT, ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Viện Pasteur 

thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi quy định giám sát và xử lý dịch bệnh TCM 

tại Khu vực phía Nam. 

a) Điều tra, xử lý ngay trong vòng 48 giờ khi phát hiện ca phát tán hoặc ổ 

dịch TCM. Hướng dẫn cụ thể các sử dụng Cloramin B cho người dân, trường 

học. 

b) Gửi Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh báo cáo chi tiết và phiếu điều 

tra ca tử vong trong vòng 48 giờ sau khi bệnh nhân tử vong. 

c) Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các bệnh nhân có độ lâm sàng từ 2b trở 

lên. Ưu tiên lấy mẫu phân, trường hợp không lấy được mẫu phân thì lấy mẫu 

ngoáy họng. Các mẫu bệnh phẩm được gửi về Viện Pasteur thành phố Hồ Chí 

Minh kèm theo phiếu điều tra ca bệnh và phiếu xét nghiệm. 



 

 

 

9. Giao phòng Nghiệp vụ: 

a) Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị liên quan 

tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện báo cáo bệnh TCM của các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo tất cả trường hợp bệnh TCM nội trú và ngoại trú 

được báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi có chẩn đoán, trong đó có thông tin về 

phân độ lâm sàng theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 18 tháng 

12 năm 2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo 

bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

b) Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị liên quan 

triển khai tập huấn cho hệ dự phòng, giáo viên, người chăm sóc trẻ, người chuẩn 

bị thức ăn về công tác phòng chống dịch, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh, dấu 

hiệu chuyển nặng của bệnh và thay đổi hành vi như rửa tay thường xuyên bằng 

xà phòng cho cả trẻ em, người lớn. 

Đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, báo cáo về Sở Y tế để 

được hướng dẫn giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Sở Y tế TP Hồ Chí Minh; 
- UBND các huyện/TP (p/h chỉ đạo); 
- Website SYT; 
- Lưu: VT, NV. 
 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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